
MINOX2 
Để xa tắm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng 
THUỐC DÙNG NGOÀI 

THÀNH PHẢN: 

Mỗi ml dung dịch chứa : 

Dược chất: Minoxidil................... 20 mg 

Tá dược: Isopropyl alcohol, propylen glycol, salicylic acid, ethanol 96%, nước cất pha 

tiêm 

DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch bôi ngoài đa 

Minoxidil 20 mg/ml là dung dịch bôi ngoài da trong suốt, không màu hoặc có màu vàng 

nhạt, có mùi đặc trưng của côn. 

CHỈ ĐỊNH: 

Được chỉ định điều trị rụng tóc kiểu androgenic và rụng tóc từng vùng. 

LIÊU DÙNG, CÁCH DÙNG: 

Minox 2 chỉ được sử dụng ngoài da và chỉ được bôi lên da đầu. 

Tóc và da đầu phải khô trước khi bôi Minox 2. 

Bôi 1 ml (tương ứng với 30 giọt) dung dịch 20 mg/ml, cách 12 tiếng 1 lần. Bôi dung 

dịch vào giữa vùng da đầu bị ảnh hưởng và dùng ngón tay dàn đều để thuốc phân bố 

đều. 

Liều này (1 ml) được bôi bắt kể kích thước của khu vực được điều trị. 

Tổng liều hàng ngày không được vượt quá 2 ml. 

Sau khi bôi, phải rửa tay kỹ. 

Thời gian điều trị: 

Các nghiên cứu được thực hiện cho đến nay chỉ ra rằng có thể cần điều 
trị bằng Minox 

2 trong vòng 4 tháng trở lên đề tóc mọc rõ rệt. 

Việc gián đoạn điều trị có thể gây ra tình trạng rụng tóc trở lại trạng thái ban đầu sau 
3 

đến 4 tháng. 
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- Ở những bệnh nhân bị tăng huyết áp đang điều trị hoặc không điều trị. 

- Ở những bệnh nhân có bất kỳ bất thường nào ở da đầu (bao gồm cả vảy nến và cháy 

năng). 

- Ở những người đầu cạo trọc. 

- Nếu băng vết thương hoặc đang sử dụng các sản phẩm dùng ngoài da khác. 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: 

Những cá nhân có ý định sử dụng Minox 2, trước khi bắt đầu điều trị. nên tiến hành đánh 

giá da đầu. Da đầu phải khỏe mạnh, bình thường và nguyên vẹn. vì sự tồn tại của các vùng 

bị viêm hoặc bị thương (trầy xước, bệnh vấy nến, cháy năng hoặc trầy xước nghiêm trọng) 

có thê làm tăng khả năng hấp thụ minoxidil qua da và nguy cơ tác dụng phụ toàn thân. 

Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim thiếu máu cục bộ, rối loạn nhịp tim, suy tim sung huyết và 

bệnh van tim không nên sử dụng Minox 2 mà không hỏi ý kiến bác sĩ trước do các tác 

dụng toàn thân có thê xảy ra do khả năng hấp thụ kém của minoxidil qua da. Việc điều trị 

sẽ tùy theo quyết định của bác sĩ lâm sàng và trong những trường hợp này, việc điều trị 

phải được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ. 

Các bệnh nhân đang điều trị tại chỗ bằng minoxidil phải được cảnh báo để nhận ra sự xuất 

hiện của các tác dụng phụ toàn thân như nhịp tim nhanh. hạ huyết áp, tăng cân đột ngột và 

không rõ nguyên nhân, khó thở (đặc biệt là khi nghỉ ngơi), tăng cơn đau thắt ngực hoặc 

trầm trọng hơn, giữ muối và chất lỏng, phù nề mặt, tay. mắt cá chân hoặc bụng. hoặc các 

tác dụng toàn thân khác, và phải theo dõi biểu hiện của chúng một tháng sau khi bắt đầu
 

điều trị và sau mỗi 6 tháng. Nếu trong quá trình điều trị bằng Minox 2 xuất hiện các loại
 

tác dụng này hoặc phản ứng da liễu nghiêm trọng, phải ngừng sử dụng sản phẩm ngay
 lập 

tức và hỏi ý kiến bác sĩ. 

Bệnh nhân dùng đồng thời thuốc hạ huyết áp chỉ nên sử dụng Minox 2 dưới sự giám sá
t y 

tế. 

Do Minox 2 có chứa cồn và propylen glycol trong thành phần của nó, nếu dung dịch 
vô 

tình tiếp xúc với các bề mặt nhạy cảm (mắt, niêm mạc và vùng da bị trầy xước), nó có thể 

gây bỏng và/hoặc kích ứng. Trong những trường hợp này, phải rửa kỹ vùng bị ảnh hưở
ng 

bằng nước chảy và nếu vết bỏng hoặc kích ứng vẫn tiếp diễn, bệnh nhân nên liên hệ v
ới 

bác sĩ. 

Tránh hít phải khi bôi sản phẩm. 

Sự an toàn của Minox 2 chưa được thiết lập ở những người dưới 18 tuổi và trên 65 tuôi. 

Thuốc này chứa propylen glycol, isopropyÌ alcohol có thể gây kích ứng da. 
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4 : 
Sí dụng thuôc ở phụ nữ có thai 

Sử dụng minoxidil chưa được nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ có thai với các nghiên cứu 

lâm sàng có đôi chứng. Nghiên cứu trên động vật cho thấy nguy cơ đối với thai nhi ở 

mức độ phơi nhiễm rất cao so với mức độ phơi nhiễm ở người. Có thê có nguy cơ gây 

hại cho thai nhi ở người. 

Sử dụng thuâc ở phụ nữ cho con bú 

Minoxidil hấp thu toàn thân có tiết vào sữa mẹ, tác dụng của minoxidil đối với trẻ sơ 

sinh4rẻ nhỏ chưa được biết rõ. 

ẢẲNH HƯỚNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC: 

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc chưa được nghiên cứu. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC: 

Việc điều trị tại chỗ băng minoxidil đã được sử dụng đồng thời với tretinoin hoặc các chế 

phẩm có chứa tretinoin, do tác dụng phụ hoặc tác dụng hiệp đồng tiềm ân đối với việc mọc 

lại tóc. Tuy nhiên, sự kết hợp này làm tăng khả năng hấp thụ minoxidil qua da (gấp 3 lần), 

có thể là đo tretinoin thay đôi hàng rào bảo vệ da, vì vậy việc sử dụng thuốc này cần thận 

trọng và dưới sự giám sát lâm sàng. 

Ngoài ra, các retinoid bôi tại chỗ khác, các corticosteroid tại chỗ và các thuốc mỡ có tác 

dụng khóa âm (ví dụ như vaseline) làm tăng khả năng hấp thụ minoxidil qua da do đó 

không nên sử dụng đồng thời. 

Việc tiếp xúc với tia UV có vẻ không làm tăng đáng kể khả năng mọc lại tóc do minoxidil 

hoặc các tác dụng phụ. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với ánh năng gay gắt không loại trừ khả 

năng xuất hiện các phản ứng da liễu (ví dụ như ban đỏ) hoặc cháy năng, những tình huống 

dẫn đến tăng hấp thu minoxidil qua da. 

Mặc dù chưa được chứng minh lâm sàng, nhưng có khả năng về mặt lý thuyết là minoxidil 

được hấp thụ có khả năng gây hạ huyết áp thế đứng ở những bệnh nhân dùng guanethidin. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN: 

Phản ứng da liễu và nhạy cảm: 

Các tác dụng không mong muốn thường gặp nhất do sử dụng dung dịch bôi ngoài da 

minoxidil là các phản ứng da liễu tại chỗ như ngứa da đầu (1,5% bệnh nhân), khô và đóng 

vảy. Các tác dụng phụ khác cũng được báo cáo là kích ứng tại chỗ hoặc cảm giác nóng rát 

(châm chích), bao gồm viêm da kích ứng. Các trường hợp kích ứng tại chỗ hoặc viêm da 

tiếp xúc dị ứng được báo cáo một phần là do cồn hoặc propylene glycol có trong công 

thức. Ngoài ra, việc sử dụng sợi tóc giả hoặc các loại sợi khác có thê góp phần gây kích 

ứng tại chỗ. 

Những tác dụng phụ này thường có cường độ vừa phải, chỉ dẫn đến ngừng điều trị trong 

một sô ít trường hợp. 
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ø nhạy cảm và dị ứng không đặc hiệu khác cũng đã được báo cáo, chăng hạn 

ê đay, viêm mũi dị ứng, phù mặt, chàm, tăng tiết bã nhờ, phát ban sần, viêm 

nang lông, ban đỏ cục bộ hoặc đó bừng, rụng tóc nhiêu, rụng lông và rậm lông. 

Ảnh hưởng tim mạch: 

Mặc dù không liên quan trực tiếp đến việc điều trị băng dung dịch minoxidil ngoài da, các 

tác dụng phụ trên tim mạch đã được ghi nhận, bao gồm phù nề, đau ngực (thường thoáng 

quá hoặc ngắt quãng), đánh trồng ngực, tăng hoặc giảm huyết áp và/hoặc nhịp tim và thay 

đổi điện tâm đồ. 

Ảnh hưởng đến hệ thần kinh: 

Mặc dù cũng không phải do minoxidil, nhưng các tác dụng phụ đối với hệ thần kinh đôi 

khi đã được báo cáo, bao gồm nhức đầu (đôi khi làm trầm trọng thêm chứng đau nửa đầu 

đã có từ trước), chóng mặt, suy nhược, rối loạn vị giác, ngất, cảm giác "đầu óc trống rỗng" 

và chóng mặt. Các trường hợp lo lắng, trầm cảm và mệt mỏi hiếm khi được báo cáo. 

Các tác dụng không mong muốn khác: 

Các ảnh hưởng đến cơ xương (gãy xương, đau lưng, đau sau xương ức do cơ, viêm gân), 

sinh dục-tiết niệu (nhiễm trùng tiết niệu, sỏi thận, viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt, viêm 

mào tỉnh hoàn, liệt dương), hô hấp (nhiễm trùng đường hô hấp trên, khó thở thoáng qua, 
viêm xoang), tiêu hóa (tiêu chảy, buồn nôn, nôn, tăng cân), huyết học/miễn dịch (bệnh 

hạch bạch huyết, giảm tiểu cầu), nội tiết (vú to) và các bệnh khác (nhiễm trùng tai, viêm 

kết mạc, giảm thị thực) thỉnh thoảng hoặc hiến khi được mô tả, cũng không liên quan trực 

tiếp đến việc điều trị tại chỗ bằng minoxidil. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng 

thuốc 

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 

Không có trường hợp quá liều minoxidil nào được biết đến do bôi Minox 2 tại chỗ. Tuy 

nhiên, dùng quá nhiều thuốc có thể dẫn đến chứng rậm lông toàn thân (mặt, cô, lưng, ngực, 

bụng, chân), tình trạng này sẽ đảo ngược sau vài tháng ngừng điêu trị. 

Có thể có sự gia tăng hấp thu toàn thân của minoxidil và do đó tăng nguy cơ quá liều nếu 

sử dụng liều lượng cao hơn khuyến cáo hoặc nếu Minox 2 được sử dụng thường xuyên hơn 

cho da đâu bị viêm hoặc bị thương hoặc trên bê mặt cơ thê lớn. 

Vô tình uống phải Minox 2 có thể dẫn đến các tác dụng toàn thân nghiêm trọng liên quan 

đến tác dụng dược lý của minoxidil. Các dấu hiệu và triệu chứng có khả năng xảy ra nhất 

của quá liều minoxidil là ảnh hưởng tim mạch liên quan đến giữ nước, nhịp tim nhanh và 

hạ huyết áp. 

Giữ nước có thể được giải quyết bằng cách điều trị thích hợp bằng thuốc lợi tiêu. Nhịp tim 

nhanh có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng thuốc chẹn beta-adrenergic. Nếu hạ huyết 

áp xảy ra, nên điều trị bằng cách tiêm tĩnh mạch dung dịch muối, và nên tránh sử dụng các 

thuốc cường giao cảm như noradrenalin và adrenalin, do hoạt động kích thích tim quá mức 

của chúng. 
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Minoxidil bôi tại chỗ là một chất kích thích mọc tóc. 

Cơ chế mà minoxidil dùng tại chỗ và/hoặc chất chuyển hóa của nó (minoxidil sulfat) kích 
thích mọc tóc vẫn chưa được làm rõ, nhưng người ta cho rằng nó hoạt động ở câp độ nang 

tóc, có thể liên quan đến việc kích thích trực tiếp sự phát triển của biểu mô nang tóc. 

Một SỐ nghiên cứu cho thấy rằng minoxidil tạo ra sự phì đại và đưa các nang lông nhỏ hiện 
có về đường kính và chiều cao bình thường (tóc mọc lại) và khó hơn là kích thích sự hình 
thành các nang mới. 

Mặc dù lưu lượng máu đến đa đầu tăng lên do giãn mạch cục bộ được cho là cơ chế chính 

tác động của minoxidil lên sự phát triên của tóc, nhưng thực tế này vẫn chưa được chứng 
minh đây đủ. 

Người ta quan sát thấy rằng hoạt động của minoxidil sulfotransferase, enzym chuyên 
minoxidil thành sulfat của nó, ở nang lông nhiều hơn ở lớp biểu bì hoặc hạ bì. Minoxidil 

sulfat, được ưu tiên hình thành trong nang lông sau khi bôi sản phẩm tại chỗ, có hoạt tính 
giãn mạch mạnh hơn mInoxidil. 

Các nghiên cứu được thực hiện trong môi trường nuôi cấy tế bào động vật chỉ ra rằng 

mỉnoxidil trực tiếp gây ra sự tăng sinh của các tế bào biểu mô lông gần gốc nang lông và 

làm tăng sự kết hợp của cystein và glycin vào nang lông. Dư lượng cystein hợp nhất đề tạo 
thành cystin, mang lại sức mạnh cho sợi tóc. 

Minoxidil làm phì đại các nang nhỏ hiện có, kéo dài giai đoạn anagen của nang lông và 
đây nhanh quá trình luân chuyên theo chu kỳ của lớp da mềm của nang lông. Những tác 

động này làm giảm lớp da nang lông, tăng các nang lông cuối và tăng đường kính sợi tóc. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC: 

Minoxidil là một thuốc giãn mạch ngoại vi được sử dụng ngoài da để kích thích mọc 
tóc. Thông tin về dược động học minoxidil dùng ngoài là khan hiếm. 

Hắp thu 

Sự hấp thụ qua da của minoxidil là tối thiểu sau khi bôi lên da đầu nguyên vẹn. Đã có báo 
Cáo vỀ sự hấp thụ khoảng 0,3% đến 4,5% tổng liều dùng sau khi dùng tại chỗ dung dịch 
cồn 2% có chứa propylen glycol. 

Tuy nhiên, sự hấp thụ toàn thân của minoxidil khi bôi tại chỗ có thể thay đổi và phụ thuộc 

vào một số yếu tố, bao gồm tá dược được sử dụng trong công thức, khu vực bôi, tình trạng 
da, cũng như sự khác biệt giữa các cá nhân về mức độ hấp thụ qua da. 

Những người bị rụng tóc nội tiết tố nam hoặc rụng tóc từng vùng, được điều trị bằng các 

công thức minoxidil 1, 2, 3 hoặc 5% (có hoặc không kèm theo thuốc bôi ban đêm với 

Vaseline), có nồng độ thuốc trong huyết thanh khoảng 2 ng/ml hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, 
khoảng 1% cá nhân thể hiện nồng độ theo thứ tự từ 5 ng/ml trở lên, một số thể hiện giá trị 
khoảng 30 ng/ml. Trong các nghiên cứu có kiểm soát này, người ta đã kết luận rằng việc 

tăng hấp thu qua đa có thê là do những thay đôi trong lớp sừng (ví dụ, thứ phát do kích ứng 
và viêm sau khi cạo lông) hoặc do xu hướng tăng hấp thu thuốc của từng cá nhân. 
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H | được từ các đối tượng khỏe mạnh bị rụng tóc cho thây nồng độ đỉnh trong 
h/eửa minoxidil không đổi sau khi uống liều 5 mg hàng ngày thường cao hơn từ 

tầJ SO với nồng độ trung bình trong huyết thanh thu được sau khi bôi tại chỗ, hai 

Phân bố 

Sự phân bố của minoxidil bôi tại chỗ vẫn chưa rõ ràng. Một số dữ liệu cho thấy rằng lớp 
sừng nguyên vẹn có chức năng như một rào cản ức chế đáng kể sự khuếch tán của 
minoxidil bôi tại chỗ vào hệ tuần hoàn. 

Trong các nghiên cứu được thực hiện với những người bôi 2-8 lần minoxidil hàng ngày, 

với nông độ từ 0,01% đến 3%, người ta đã quan sát thấy rằng sự gia tăng nồng độ hoặc tần 

suất của các lần bôi minoxidil không dẫn đến tăng tỷ lệ hấp thụ. cho thây rằng độ bão hòa 
của lớp sừng với thuốc có thê xảy ra sau liều ban đầu. 

Các nghiên cứu được thực hiện trên mẫu sinh thiết da từ da đầu của những người khỏe 
mạnh bị rụng tóc cho thấy rằng, sau 24 giờ, lượng thuốc lưu lại trên da trung bình là 2,6% 
hoặc ít hơn liều minoxidil đã sử dụng. 

Khi dùng đường uống, minoxidil được bài tiết qua sữa mẹ. Người ta không biết liệu khi bôi 
tại chỗ nó có phân bồ trong sữa mẹ hay không. 

Chuyển hóa 

Ở người, con đường trao đổi chất chủ yếu là ở gan, với chất chuyển hóa minoxidil N- 
O-sulfat (85%). 

Thải trừ 

Đường chuyên hóa hoàn chỉnh và các đặc điểm đào thải của minoxidil bôi tại chỗ chưa 
được xác định đầy đủ. 

Một nghiên cứu với minoxidil phóng xạ cho thấy rằng sau khi bôi tại chỗ, minoxidil 
được hấp thụ toàn thân được bài tiết chủ yếu qua nước tiểu và trong nghiên cứu này 
không phát hiện thấy chất phóng xạ nào trong phân. Sau khi ngừng bôi minoxidil tại 
chỗ, khoảng 95% lượng thuốc được hắp thụ toàn thân được thải trừ trong vòng 4 ngày. 

CÁC DỮ LIỆU AN TOÀN TIỀN LÂM SÀNG 

Các nghiên cứu trong ống nghiệm im viro và trong cơ thể sống ïz vivo không chỉ ra việc 
minoxidil gây đột biến. 

Trong các nghiên cứu về khả năng gây ung thư được thực hiện ở chuột cống. và chuột nhắt, 

sử dụng minoxidil ngoài da dẫn đến tăng tỷ lệ u tuyến tế bào gan ở chuột nhắt đực, ung thư 
biểu mô tuyến vú và u tuyến yên ở chuột nhắt cái, u tế bào ưa crôm và u tuyến quy đầu ở 
chuột nhắt. Tỷ lệ mắc các khối u gan và u tủy thượng thận tăng lên là những phát hiện 
tương đối phổ biến trong các nghiên cứu được thực hiện trên chuột nhắt và chuột công. 

Người ta cho rằng sự gia tăng tỷ lệ mắc các khối u ở tuyến vú, tuyến yên và bao quy đầu có 
liên quan đến những thay đôi nội tiết tố, cụ thể là tăng prolactin máu. Sử dụng minoxidil 

qua da không liên quan đến chứng tăng prolactin máu trong các nghiên cứu lâm sàng ở phụ 
nữ. 

Minoxidil không gây quái thai khi dùng đường uống cho chuột và thỏ hoặc tiêm dưới da 
cho chuột ở liều không gây độc cho chuột mẹ. Minoxidil làm giảm tỷ lệ thụ thai phụ thuộc 
vào liều dùng ở chuột công và tăng khả năng tái hấp thu bào thai ở thỏ. 
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HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 48 tháng kề từ ngày sản xuắt. 

TIỂU CHUÁN CHÁT LƯỢNG CỦA THUỐC: Tiêu chuẩn cơ sở. 

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT: 

LABORATORIO EDOL PRODUTOS FARMACEUTICOS §.A. 

Avenida 25 De Abril 6 6a Linda A Velha, Oeiras, 2795-225, Portugal (Bồ Đào Nha). 
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